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Bài viết nghiên cứu tác động của chuyển đổi số và hội nhập quốc 
tế đến đổi mới dạy học tại các trường cao đẳng nghề khu vực 
Duyên hải Nam Trung Bộ. Trong bối cảnh toàn cầu hóa và cách 
mạng công nghiệp 4.0, việc đổi mới dạy học là tất yếu để đáp ứng 
nhu cầu thị trường lao động. Bài viết phân tích thực trạng đào tạo 
nghề, làm rõ cơ hội và thách thức do chuyển đổi số và hội nhập 
quốc tế mang lại, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao 
chất lượng nguồn nhân lực. Nghiên cứu tập trung vào xây dựng 
chuẩn đầu ra, phát triển chương trình đào tạo, nâng cao năng lực 
đội ngũ giảng viên, đổi mới cơ sở vật chất và quy trình dạy - học, 
hội nhập quốc tế, để đảm bảo chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu 
ngày càng cao của thị trường lao động. 
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ABSTRACT    

This study examines the impact of digital transformation and international 
integration on teaching innovation in vocational colleges in the South 
Central Coast region. In the context of globalization and the Fourth 
Industrial Revolution, innovating teaching methodologies is essential to 
meet the evolving demands of the labor market. This article analyzes the 
current state of vocational training, highlighting the opportunities and 
challenges associated with digital transformation and international 
integration. Furthermore, it proposes solutions to enhance workforce 
quality by focusing on establishing outcome standards, developing 
training curricula, improving faculty competencies, modernizing 
infrastructure and teaching methodologies, and fostering international 
collaboration. These measures aim to ensure the quality of vocational 
education and better align training outcomes with the increasing 
demands of the labor market. 

 

1. Mở đầu 
Duyên hải Nam Trung Bộ (DHNTB), vùng 

kinh tế trọng điểm của Việt Nam, đóng vai trò 
quan trọng kết nối Bắc Trung Bộ với Tây 
Nguyên và Đông Nam Bộ, giữa đất liền và các 
quần đảo. Với đặc điểm tương đồng về tự nhiên, 
văn hóa, xã hội, khu vực này bao gồm tám tỉnh, 
thành phố dọc bờ biển từ Đà Nẵng đến Bình 
Thuận. Đây là nơi tập trung nhiều khu công 
nghiệp, khu chế xuất, doanh nghiệp (đa số là liên 
doanh hoặc tập đoàn lớn) ứng dụng công nghệ 

sản xuất tiên tiến, hiện đại, đòi hỏi nguồn lao 
động chuyên môn kỹ thuật chất lượng cao, đồng 
bộ về cơ cấu ngành nghề và trình độ. Trong bối 
cảnh toàn cầu hóa và cuộc cách mạng công 
nghiệp 4.0, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế 
đang diễn ra mạnh mẽ, tác động sâu rộng đến 
mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, trong 
đó có giáo dục nghề nghiệp (GDNN). Đối với 
các trường cao đẳng nghề khu vực DHNTB, việc 
đổi mới dạy học để đáp ứng yêu cầu ngày càng 
cao của thị trường lao động (TTLĐ) là một yêu 
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cầu cấp thiết, mang tính sống còn. Thực trạng 
đào tạo nghề ở Việt Nam nói chung và khu vực 
DHNTB nói riêng còn nhiều hạn chế, bất cập. 
Phương pháp dạy học truyền thống vẫn còn phổ 
biến, chưa phát huy được tối đa năng lực của 
người học. Trong khi đó, chuyển đổi số và hội 
nhập quốc tế đang đặt ra những yêu cầu mới về 
chất lượng nguồn nhân lực. Chuyển đổi số, với 
sự phát triển vượt bậc của công nghệ thông tin 
và truyền thông, không chỉ là xu hướng mà còn 
là yêu cầu tất yếu để các quốc gia, tổ chức và cá 
nhân có thể tồn tại và phát triển trong thế kỷ 21. 
Toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu 
rộng, tạo ra cơ hội cho các quốc gia tiếp cận 
nguồn lực, kiến thức và công nghệ mới, đồng 
thời đặt ra những thách thức về cạnh tranh. 
GDNN đóng vai trò quan trọng trong việc cung 
cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, có kỹ năng 
và kiến thức chuyên môn để đáp ứng yêu cầu của 
thị trường lao động. Để đáp ứng yêu cầu ngày 
càng cao của xã hội và thị trường, GDNN cần 
phải không ngừng đổi mới, trong đó đổi mới dạy 
học là yếu tố then chốt. 

Chuyển đổi số mang lại những cơ hội to lớn 
cho việc đổi mới dạy học. Nó tạo ra các công cụ 
và phương tiện dạy học mới: phần mềm, ứng 
dụng, nền tảng trực tuyến, thực tế ảo, thực tế 
tăng cường... Nhờ đó, quá trình học tập có thể 
được cá nhân hóa, người học có thể tự học, tự 
điều chỉnh tốc độ và nội dung học tập phù hợp 
với khả năng và nhu cầu của bản thân. Tương tác 
giữa người học và người dạy cũng được tăng 
cường, các công cụ trực tuyến cho phép người 
học dễ dàng trao đổi, thảo luận với người dạy và 
bạn bè. Hơn nữa, chuyển đổi số còn giúp phát 
triển kỹ năng số cho người học: kỹ năng tìm 
kiếm, xử lý thông tin, kỹ năng làm việc trực 
tuyến, kỹ năng hợp tác... Hội nhập quốc tế cũng 
có những tác động tích cực đến đổi mới dạy học. 
Các trường cao đẳng nghề có thể tiếp cận 
chương trình và tiêu chuẩn đào tạo tiên tiến từ 
các trường, tổ chức nước ngoài, nâng cao năng 
lực ngoại ngữ cho người học, tạo cơ hội học tập 
và làm việc ở nước ngoài. 

Tuy nhiên, chuyển đổi số và hội nhập 
quốc tế cũng đặt ra không ít thách thức. Đòi 
hỏi các trường cao đẳng nghề phải có sự chuẩn 
bị kỹ lưỡng về cơ sở vật chất, đội ngũ giảng 
viên, chương trình đào tạo và phương pháp 
quản lý. Bài viết này sẽ tập trung vào phân tích 
tác động của chuyển đổi số và hội nhập quốc 
tế đến quá trình đổi mới dạy học tại các trường 
cao đẳng nghề khu vực DHNTB, từ đó đề xuất 
các giải pháp để nâng cao chất lượng đào tạo, 
đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường 
lao động. 
2. Phương pháp nghiên cứu  

Bài viết sử dụng kết hợp phương pháp 
nghiên cứu định tính và định lượng để phân tích 
tác động của chuyển đổi số và hội nhập quốc tế 
đến đổi mới dạy học tại các trường cao đẳng nghề 
khu vực DHNTB.  

* Thiết kế nghiên cứu: Chia làm 4 giai đoạn. 
(1) Nghiên cứu khám phá, với mục tiêu xác 

định các vấn đề nghiên cứu chính, xây dựng cơ 
sở lý thuyết và đề cương chi tiết; sử dụng 
phương pháp phân tích tài liệu, phỏng vấn 
chuyên gia. (2) Nghiên cứu mô tả, với mục tiêu 
mô tả thực trạng ứng dụng chuyển đổi số và hội 
nhập quốc tế trong dạy học tại các trường cao 
đẳng nghề; sử dụng phương pháp khảo sát bằng 
phiếu hỏi. (3) Nghiên cứu phân tích, với mục 
tiêu phân tích tác động của chuyển đổi số và hội 
nhập quốc tế đến đổi mới dạy học; sử dụng 
phương pháp phân tích dữ liệu định tính và định 
lượng. (4) Nghiên cứu đề xuất, với mục tiêu đề 
xuất các giải pháp nhằm thúc đẩy đổi mới dạy 
học; sử dụng phương pháp tổng hợp kết quả 
nghiên cứu, tham khảo ý kiến chuyên gia.  

* Đối tượng khảo sát 
Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, trưởng 

khoa, trưởng bộ môn tại các trường cao đẳng 
nghề. Giảng viên (GV) trực tiếp tham gia giảng 
dạy tại các trường cao đẳng nghề. Sinh viên (SV) 
đang theo học tại các trường cao đẳng nghề. 
Doanh nghiệp, các đơn vị sử dụng lao động có 
hợp tác với nhà trường. 

* Công cụ thu thập dữ liệu 
Phiếu khảo sát thiết kế theo dạng câu hỏi, 

được rút ra từ phụ lục 2, Thông tư số 15/2017, 
ngày 08/6/2017 của Bộ LĐTBXH “Quy định tiêu 
chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục 
nghề nghiệp” theo thang đo Likert với 05 mức độ 
tập trung vào các nội dung: thực trạng ứng dụng 
chuyển đổi số trong dạy học; thực trạng hội nhập 
quốc tế trong dạy học; đánh giá của đối tượng về 
tác động của hai yếu tố trên đến đổi mới dạy học; 
ý kiến đề xuất về các giải pháp. Bảng phỏng vấn 
xây dựng dựa trên các vấn đề nghiên cứu chính, 
tập trung vào các khía cạnh sâu rộng hơn. Sử 
dụng câu hỏi mở để khuyến khích đối tượng chia 
sẻ quan điểm, kinh nghiệm. Thu thập tài liệu từ 
các nguồn: báo cáo, thống kê của các sở Lao động 
Thương binh và Xã hội, các trường cao đẳng 
nghề. Đề án, nghị quyết của nhà nước, các tổ chức 
quốc tế về chuyển đổi số, hội nhập quốc tế và đào 
tạo nghề. Bài báo khoa học, công trình nghiên cứu 
liên quan. 

* Phương pháp phân tích dữ liệu  
Phân tích định lượng và phân tích định tính; 

đó là, sử dụng các phần mềm thống kê để phân 
tích số liệu thu thập được từ các bảng câu hỏi, 
khảo sát. Phân tích nội dung các cuộc phỏng vấn, 
nhóm tập trung để tìm ra các chủ đề chính, ý kiến 
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thống nhất và khác biệt. Dữ liệu khảo sát được xử 
lý bằng Google sheet, Gmini Advanced và thang 
đo trên phần mềm Excel để phân tích, tạo biểu đồ.  

* Đảm bảo tính tin cậy và giá trị của nghiên cứu 
Chọn mẫu nghiên cứu đại diện cho tổng thể. 

Sử dụng các phương pháp thu thập và phân tích 
dữ liệu khoa học, khách quan. Kiểm tra tính nhất 
quán của dữ liệu. Kết quả nghiên cứu có ý nghĩa 
thực tiễn, đóng góp vào việc nâng cao chất lượng 
đào tạo nghề. Các giải pháp đề xuất có tính khả 
thi, phù hợp với điều kiện thực tế. 

* Các bước tiến hành 
Xác định vấn đề nghiên cứu; xây dựng cơ sở 

lý thuyết; nghiên cứu tài liệu, xác định các khái 
niệm, mô hình liên quan; xác định phương pháp, đối 
tượng, công cụ, quy trình nghiên cứu; thực hiện 
khảo sát, phỏng vấn, thu thập tài liệu; sử dụng các 
phương pháp phù hợp để phân tích dữ liệu; dựa trên 
kết quả nghiên cứu, đề xuất các giải pháp cụ thể, khả 
thi; viết báo cáo kết quả nghiên cứu. 
3. Kết quả và thảo luận 
3.1. Cơ sở lí luận tác động của chuyển đổi số 
và hội nhập quốc tế đến đổi mới dạy học 
3.1.1. Khái niệm chuyển đổi số và hội nhập quốc 
tế trong giáo dục 

Chuyển đổi số trong giáo dục là ứng dụng 
công nghệ để nâng cao trải nghiệm học tập, cải 
thiện phương pháp giảng dạy và tạo môi trường 
học tập thuận tiện. Mục tiêu là phát triển nền tảng 
hỗ trợ dạy và học từ xa, số hóa tài liệu, xây dựng 
nền tảng chia sẻ tài nguyên trực tuyến và trực tiếp, 
hướng tới đào tạo cá thể hóa. 100% cơ sở giáo 
dục triển khai dạy và học từ xa, trong đó 20% nội 
dung chương trình học trực tuyến. Ứng dụng 
công nghệ số để giao bài tập và kiểm tra bài cũ 
(Thủ tướng Chính phủ, 2020). Hiện tại, chuyển 
đổi số trong giáo dục được ứng dụng dưới 3 hình 
thức chính là: ứng dụng công nghệ trong phương 
pháp giảng dạy: lớp học thông minh, lập trình… 
vào việc giảng dạy; ứng dụng công nghệ trong 
quản lý: công cụ vận hành, quản lý; ứng dụng 
công nghệ trong lớp học: công cụ giảng dạy, cơ 
sở vật chất. 

Kỹ năng số là khả năng sử dụng công nghệ 
thông tin và truyền thông để tìm kiếm, đánh giá, 
tạo và truyền đạt thông tin, bao gồm cả kỹ năng 
nhận thức và kỹ thuật. Kỹ năng số không chỉ giới 
hạn ở khả năng vận hành thiết bị và phần mềm, 
mà còn bao gồm tư duy phản biện, giải quyết vấn 
đề, giao tiếp và cộng tác trong môi trường số 
(Jia, W., & Huang, X, 2023). Cuộc cách mạng 
công nghiệp 4.0 được khởi tạo và tăng cường, 
giống như các cuộc cách mạng công nghiệp khác 
với khả năng cạnh tranh gia tăng (E. Glistau & 
N. I. Coello Machado, 2018). Cuộc cách mạng 
công nghiệp 4.0 được đặc trưng bởi mức độ tự 

động hóa cao của các máy điều khiển tự động 
cũng như việc sử dụng nhiều công nghệ đám 
mây, dữ liệu lớn và sản xuất thông minh (K. A. 
Demir & H. Cicibaş, 2017). Ngoài ra, cuộc cách 
mạng 4.0 xem xét việc sử dụng rộng rãi các hệ 
thống mạng thông minh với các cải tiến sản 
phẩm, quy trình và dịch vụ mới. Hội nhập quốc 
tế về giáo dục đào tạo là quá trình các quốc gia 
chủ động mở cửa, trao đổi và liên kết các hoạt 
động giáo dục với khu vực và thế giới. Mục tiêu 
là thúc đẩy cung cấp, sáng tạo và chuyển giao tri 
thức, kỹ năng, tiến bộ khoa học kỹ thuật để đào 
tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu 
hội nhập. Quá trình này diễn ra thông qua sự chuyển 
dịch qua biên giới của SV, GV, chương trình đào 
tạo và cơ sở giáo dục (Vũ Thị Loan , 2023). Bộ 
Chính trị đã ban hành Nghị quyết 57-NQ/TW, 
của Bộ Chính trị đã đặt mục tiêu lấy chuyển đổi 
số, công nghệ cao và đổi mới sáng tạo làm ba 
mũi nhọn đột phá để đưa đất nước trở thành quốc 
gia phát triển giàu mạnh trong thời đại mới. 
Trong đó, phát triển công nghệ cao và khoa học 
công nghệ là giá trị gốc rễ, cốt lõi. 
3.1.2. Nghiên cứu về tác động của chuyển đổi số 
và hội nhập quốc tế đến đổi mới dạy học 

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng trình độ hiểu biết 
về kỹ thuật số ở SV nghề thay đổi đáng kể tùy 
thuộc vào các yếu tố như độ tuổi, hoàn cảnh kinh 
tế xã hội, khả năng tiếp cận công nghệ và kinh 
nghiệm giáo dục trước đó (Helsper, E. J., & 
Eynon, R, 2013). Trong khi một số SV nghề có 
thể thành thạo trong việc sử dụng các công cụ và 
nền tảng kỹ thuật số, những người khác có thể 
gặp khó khăn với các kỹ năng máy tính cơ bản 
hoặc không quen thuộc với các ứng dụng phần 
mềm dành riêng cho ngành. Một số nghiên cứu 
đã được tiến hành để đánh giá mức độ hiểu biết 
về kỹ thuật số ở SV nghề, sử dụng các công cụ 
như khảo sát tự báo cáo, đánh giá dựa trên hiệu 
suất và dữ liệu quan sát (Fraillon, J., Schulz, W., 
& Ainley, J, 2013). Những phát hiện từ các nghiên 
cứu này cho thấy cần có các biện pháp can thiệp và 
hỗ trợ có mục tiêu để cải thiện hiểu biết về kỹ thuật 
số ở SV nghề, đặc biệt là những người có nguy cơ 
bị tụt hậu trong khoảng cách kỹ thuật số. 

Trong những năm gần đây, nhiều sáng kiến 
khác nhau đã được triển khai để thúc đẩy khả 
năng hiểu biết về kỹ thuật số trong GDNN, từ 
các biện pháp can thiệp về chính sách và cải cách 
chương trình giảng dạy đến các chương trình 
phát triển chuyên môn của GV và cung cấp các 
nguồn tài nguyên kỹ thuật số (Korte, W. B., & 
Hüsing, T, 2010). Một số ví dụ về các sáng kiến 
này bao gồm: việc tích hợp các tiêu chuẩn và năng 
lực về kỹ năng số vào chương trình GDNN, tập 
trung vào cả kỹ năng số chung và kỹ năng số 
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chuyên ngành (Paniagua, A., & Istance, D, 2018). 
Sự phát triển của các khóa học và mô-đun về kỹ 
năng số có thể được cung cấp dưới dạng các đơn 
vị độc lập hoặc được tích hợp vào các chương 
trình dạy nghề hiện có (Eshet-Alkalai, Y., & 
Chajut, E, 2010). Việc cung cấp các nguồn tài 
nguyên số, chẳng hạn như nền tảng học trực 
tuyến, sách điện tử và tài liệu đa phương tiện, để 
hỗ trợ sinh viên nghề nghiệp trong việc tiếp thu 
các kỹ năng về kỹ năng số (Orotis, S., & 
Poulymenakou, A, 2004). Các chương trình phát 
triển chuyên môn cho GV nhằm mục đích nâng 
cao trình độ hiểu biết về công nghệ số của các 
nhà giáo dục và khả năng giảng dạy hiệu quả các 
kỹ năng số cho SV nghề (Tondeur, J., van Braak, 
J., Sang, G., Voogt, J., Fisser, P., & Ottenbreit-
Leftwich, A., 2012).  

Một số nghiên cứu, bao gồm cuộc khảo sát 
gần đây nhất đã tiết lộ rằng các nước công nghiệp 
tiên tiến đang thiếu hụt kỹ năng (D. Jackson & E. 
Chapman, 2012), (D. Jackson, 2010). Đổi mới kỹ 
thuật số đã tạo ra nhu cầu về các khả năng mới 
trong khi khiến những khả năng khác trở nên lỗi 
thời (T. Berger & C. B. Frey, 2016). Những xu 
hướng này đã gây áp lực buộc các tổ chức giáo dục 
nghề nghiệp phải xem xét các cách đưa các kỹ 
năng có thể sử dụng vào chương trình giảng dạy.  

Trong kỷ nguyên cách mạng công nghiệp 
4.0, trong 5 năm tới, ước tính 35% việc làm sẽ 
bị xóa sổ, thậm chí trong 10 năm tới, con số này 
sẽ tiếp tục tăng lên 75% các loại hình công việc. 
Điều này xảy ra vì công việc do con người đảm 
nhiệm đang dần được thay thế bằng công nghệ 
số hóa chương trình. Nhờ đó, quá trình sản xuất 
trở nên nhanh hơn, dễ phân phối hàng loạt hơn 
đồng thời giảm thiểu sự tham gia của con người 
(V. Arifin, M. Razi Mohamed Jalaldeen, M. 
Kartiwi, & L. Marziana Abdullah, 2020). Cách 
mạng công nghiệp 4.0 không chỉ mang đến cơ hội 
mà còn là thách thức cho thế hệ thiên niên kỷ. Sự 
tiến bộ của khoa học công nghệ như một chất xúc 
tác cho cuộc cách mạng công nghiệp cũng kéo 
theo những hệ lụy khác như tình trạng thất nghiệp 
(M. Crnjac, I. Veža, & N. Banduka, 2017). 

Nền kinh tế của một quốc gia sẽ năng suất 
hơn nếu tỷ lệ lao động tăng lên (E. L. Widarni & 
S. Bawono, 2021). Do đó, nó gián tiếp tác động 
đến nhu cầu về lực lượng lao động tự động hóa 
và kỹ thuật số thông qua giáo dục, để phát triển 
lực lượng lao động công nghiệp 4.0 trong tương 
lai thông qua sự tham gia của các quan hệ đối tác 
(B. Sumer, 2018). Cách mạng công nghiệp 4.0 
đòi hỏi lực lượng lao động không chỉ có kiến 
thức, kỹ năng chuyên môn mà còn phải trang bị 
các năng lực mới như năng lực kỹ thuật, năng 
lực phương pháp, năng lực xã hội và cá nhân. 
Doanh nghiệp cần người lao động có khả năng 

lập kế hoạch, tổ chức, sử dụng công nghệ thông 
tin, đổi mới sáng tạo và kỹ năng giao tiếp để 
nâng cao năng lực cạnh tranh (J. Cai, V. T. 
Youngblood, E. A. Khodyreva, & A. N. 
Khuziakhmetov, 2017). Cuộc cách mạng công 
nghiệp 4.0 tác động đến các cơ sở giáo dục nghề 
nghiệp, đặc biệt là sự thay đổi nhu cầu của 
TTLĐ. Sự tự động hóa ngày càng phổ biến, thay 
thế những công việc truyền thống và làm tăng 
nguy cơ thất nghiệp. Các quốc gia thành viên của 
Hội đồng Liên minh Châu Âu đã cam kết đào tạo 
kép như một lộ trình giáo dục chính thức 
(Šćepanović, V, & Martín Artiles, A, 2020). 
Luận án Tiến sĩ triết học của Dr. Phil, đã đưa ra 
việc cần thiết phải cải cách chương trình giảng 
dạy linh hoạt là học tập và giảng dạy theo định 
hướng thực hành ở Bangladesh theo hệ thống 
kép - hai nơi học độc lập: trường dạy nghề và 
DN (Phil, Dr., 2010). Tác phẩm “Giáo dục và 
đào tạo nghề trong thời đại số hóa, thách thức và 
cơ hội”; Michael JJ Roll & Dirk Ifenthaler, cho 
rằng: số hóa trong giáo dục không chỉ cần tiền 
để mua công nghệ và phần cứng mà còn cần 
nâng cao năng lực cho cả SV và GV. Silke 
Fischer & Antje Barabasch cũng đã nghiên cứu 
“Trò chơi hóa. Một phương pháp giáo khoa mới lạ 
cho việc học tập thế kỷ 21’’. Trò chơi điện tử trong 
VET, để tăng hiệu suất học tập, động lực và sự 
tham gia của người học (Eveline Wuttke, 2020). 
3.2. Định hướng phát triển giáo dục nghề nghiệp  
3.2.1. Quan điểm phát triển giáo dục nghề 
nghiệp giai đoạn 2021-2030 

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII tiếp tục 
khẳng định phát triển nguồn nhân lực, nhất là 
nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong ba 
đột phá chiến lược với định hướng xây dựng hệ 
thống giáo dục nghề nghiệp mở, linh hoạt”, đây 
là nền tảng quan trọng cho sự phát triển GDNN 
trong tương lai, đáp ứng yêu cầu của cuộc cách 
mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập quốc tế. Để 
thực hiện chủ trương của Đảng về phát triển 
GDNN, hệ thống GDNN ở Việt Nam cần phải 
đổi mới từ cơ chế quản lý đến toàn bộ quá trình 
đào tạo, đồng thời cần tiếp thu, vận dụng tri thức 
khoa học công nghệ của thế giới, học hỏi những 
ưu điểm của các mô hình đào tạo nghề hiện đại 
ở các nước để phát triển đào tạo nghề trong 
nước, tạo bước đột phá về chất lượng đào tạo 
(Nguyễn Thị Phương & cs, 2024).  

Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng cũng 
đã vạch ra chiến lược phát triển đất nước theo từng 
giai đoạn, trong đó đã chỉ ra các mục tiêu cho kế 
hoạch 5 năm từ 2021 đến năm 2025 và tầm nhìn đến 
năm 2030, 2045. Đó là cơ sở định hướng cho sự 
phát triển của GDNN. Phát triển GDNN phải được 
coi là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng 
đầu, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, 
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thích ứng với những biến đổi nhanh chóng của 
TTLĐ, đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công 
nghiệp lần thứ tư, hội nhập quốc tế và phát triển bền 
vững của đất nước, nhằm tăng năng suất lao động 
và năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới. 
Kế thừa và phát huy những thành tựu đã đạt được, 
tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm quốc tế; nâng 
chất lượng GDNN từng bước đạt chuẩn chất 
lượng khu vực và quốc tế để đáp ứng nhu cầu 
nhân lực trong nước và hội nhập với TTLĐ khu 
vực và thế giới cũng như thích ứng với cách 
mạng công nghiệp 4.0. Thực hiện chuyển số, 
ứng dụng CNTT mạnh mẽ hơn nữa trong quản lý, 
điều hành và tổ chức đào tạo.  
3.2.2. Mục tiêu phát triển giáo dục nghề nghiệp 
đến năm 2025 và năm 2030 

Phấn đấu đến năm 2030, GDNN Việt Nam 
tiếp cận trình độ các nước ASEAN - 4. Trong đó, 
3 trường tiếp cận trình độ các nước phát triển 
trong nhóm G20, 40 trường tiếp cận trình độ các 
nước ASEAN - 4; 15 trường tiếp cận trình độ các 
nước phát triển trong nhóm G20; 50 trường tiếp 
cận trình độ các nước ASEAN-4. Giáo dục nghề 
nghiệp Việt Nam đạt trình độ tiên tiến trong khu 
vực ASEAN. 
3.2.3. Định hướng giải pháp phát triển giáo dục 
nghề nghiệp từ nay đến năm 2030 

Đẩy nhanh chuyển đổi số, hiện đại hóa cơ 
sở vật chất thiết bị và đổi mới chương trình, 
phương thức đào tạo. Phát triển đội ngũ cán bộ 
quản lý, nhà giáo. Chủ động và nâng cao hiệu 
quả hội nhập quốc tế về giáo dục nghề nghiệp. 
Trong thời đại của cuộc CMCN 4.0, chắc chắn 
không thể thiếu việc thực hiện chuyển đổi số, 
ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và 
hoạt động đào tạo. Do đó, GDNN phải xây dựng 
các chương trình đào tạo chuyển đổi số cho đội 
ngũ cán bộ quản lí và nhà giáo. 

Tại Nghị quyết 29-NQ/TW, Đảng ta xác 
định: hội nhập quốc tế về giáo dục và đào tạo 
cần được thực hiện chủ động, bảo đảm định 
hướng xã hội chủ nghĩa, phát huy giá trị văn hóa 
dân tộc, đồng thời tiếp thu tinh hoa văn hóa và 
khoa học công nghệ của nhân loại, thông qua 
hợp tác song phương, đa phương, đào tạo ở nước 
ngoài, liên kết đào tạo với nước ngoài, và quản 
lý chặt chẽ chất lượng đào tạo. 
3.3. Các kỹ năng số quan trọng trong tiến trình 
hội nhập 

Theo Ủy ban Châu Âu, 2017, đối với SV 
nghề, việc có được các kỹ năng về kiến thức số 
là điều cần thiết để thành công trong môi trường 
làm việc hiện đại. Một số kỹ năng số quan trọng 
đặc biệt có liên quan đến GDNN (European 
Commission, 2017) bao gồm: kỹ năng máy tính 
cơ bản: thành thạo sử dụng các thiết bị kỹ thuật 

số thông dụng như máy tính, máy tính bảng và 
điện thoại thông minh, cũng như các ứng dụng 
phần mềm cơ bản như trình xử lý văn bản, bảng 
tính và công cụ trình bày. Nghiên cứu Internet 
và quản lý thông tin: khả năng tìm kiếm, đánh 
giá và sắp xếp thông tin số từ nhiều nguồn khác 
nhau, bao gồm trang web, cơ sở dữ liệu và mạng 
xã hội. Hợp tác kỹ thuật số và làm việc nhóm: 
khả năng sử dụng các công cụ và nền tảng kỹ 
thuật số, chẳng hạn như email, tin nhắn tức thời 
và hội nghị truyền hình, để giao tiếp và cộng tác 
hiệu quả với đồng nghiệp, GV và đối tác. Phần 
mềm và công cụ chuyên ngành: thành thạo sử 
dụng các công cụ kỹ thuật số chuyên dụng và 
các ứng dụng phần mềm có liên quan đến các 
lĩnh vực nghề nghiệp cụ thể, chẳng hạn như phần 
mềm thiết kế hỗ trợ máy tính (CAD) dành cho 
kỹ thuật hoặc thiết kế đồ họa, hoặc hệ thống 
quản lý quan hệ khách hàng (CRM) dành cho 
bán hàng và tiếp thị. An toàn và bảo mật kỹ thuật 
số: nhận thức về các rủi ro và mối đe dọa tiềm 
ẩn trong môi trường kỹ thuật số và khả năng áp 
dụng các biện pháp thích hợp để bảo vệ bản thân 
và dữ liệu của mình (Jia & Huang, 2023).  
3.4. Mối quan hệ giữa chuyển đổi số và hội 
nhập quốc tế trong giáo dục nghề nghiệp 

Chuyển đổi số giúp các trường dễ dàng tiếp 
cận với các nguồn tài liệu, chương trình đào tạo, 
kinh nghiệm tiên tiến từ các quốc gia khác. Các 
nền tảng trực tuyến, công cụ giao tiếp số giúp 
tăng cường tương tác giữa GV, SV các nước, tạo 
môi trường học tập quốc tế. Chuyển đổi số giúp 
các trường mở rộng phạm vi hợp tác với các đối 
tác quốc tế, không chỉ giới hạn ở phạm vi địa lý; 
nâng cao năng lực cạnh tranh, đáp ứng yêu cầu 
của thị trường lao động quốc tế. 

Hội nhập quốc tế giúp các trường tiếp thu 
công nghệ mới, phương pháp giảng dạy tiên tiến 
từ các nước phát triển. Các chương trình liên kết 
quốc tế, trao đổi SV, GV giúp nâng cao chất 
lượng đào tạo, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế. Sự 
cạnh tranh từ các trường quốc tế tạo động lực cho 
các trường trong nước đổi mới, ứng dụng CNTT 
để nâng cao chất lượng. Hội nhập quốc tế giúp 
đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, có khả 
năng làm việc trong môi trường quốc tế, đáp ứng 
yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.   

Chuyển đổi số và Hội nhập quốc tế không chỉ 
tác động một chiều mà còn có mối quan hệ tương 
hỗ lẫn nhau. Chuyển đổi số giúp hội nhập quốc tế 
hiệu quả hơn, đồng thời hội nhập quốc tế thúc đẩy 
chuyển đổi số nhanh chóng và sâu rộng hơn. Trong 
bối cảnh toàn cầu hóa, chuyển đổi số và hội nhập 
quốc tế là hai yếu tố quan trọng, không thể thiếu 
để giáo dục nghề nghiệp phát triển bền vững. Các 
trường cần chủ động, linh hoạt, nắm bắt cơ hội từ 
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chuyển đổi số và hội nhập quốc tế để nâng cao chất 
lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao 
động trong nước và quốc tế. 
3.5. Thực trạng tác động của chuyển đổi số và hội 
nhập quốc tế đến đổi mới dạy học tại các trường 
cao đẳng nghề Duyên hải Nam Trung Bộ  

Theo số liệu của Tổng cục GDNN, tính đến 
nay đã có khoảng 5.000 cán bộ giáo dục và quản 
lý được đào tạo. Khoảng 200 cá nhân đã tham gia 
các khóa đào tạo nước ngoài tại các quốc gia như 
Malaysia, Úc, Đức, Pháp, Nhật Bản, Đài Loan và 
Hàn Quốc. Ngoài ra, 655 cán bộ giáo dục đã được 
đào tạo thông qua các chương trình chuyển giao 
chương trình giảng dạy từ các quốc gia bao gồm 
Úc và Đức, cũng như các khóa đào tạo ngắn hạn 
được tổ chức tại Việt Nam. 

Hợp tác quốc tế trong GDNN là chìa khóa để 
các cơ sở uy tín nâng cao chất lượng đào tạo, giúp 
SV hòa nhập TTLĐ toàn cầu. Các hình thức hợp 
tác đa dạng như dự án đào tạo, trao đổi kinh 
nghiệm, chia sẻ chương trình, tạo điều kiện trao 
đổi GV, SV và chào đón SV, thực tập sinh nước 
ngoài giúp SV tiếp cận kiến thức, kỹ năng phù hợp 
với yêu cầu doanh nghiệp nước ngoài, mở rộng cơ 
hội nghề nghiệp quốc tế. Chất lượng đào tạo 
GDNN tại Việt Nam ngày càng được nâng cao, 
minh chứng là thành tích của SV tại các kỳ thi tay 
nghề ASEAN và quốc tế, với hơn 80% học viên 
có việc làm thu nhập tốt sau tốt nghiệp và được 
nhà tuyển dụng đánh giá cao. Tuy nhiên, nguồn 
nhân lực Việt Nam còn nhiều hạn chế về chất 
lượng, dẫn đến năng suất lao động thấp so với khu 

vực, ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh. Trong 
bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, GDNN cần 
chuyển đổi số, đổi mới phương pháp đào tạo, tăng 
cường hợp tác quốc tế để nâng cao năng lực, đáp 
ứng yêu cầu TTLĐ (Phuong Nguyen Thi, Thanh 
Tuan Nguyen, Utz Dornberger, Linh Thai D 
Huynh, Van Thanh T. Tran, 2024). 

Tác giả đã tiến hành khảo sát phiếu, phỏng 
vấn 9 trường, ngoài ra đã khảo sát và trao đổi 
thêm với đại diện những trường khác và các 
trường cao đẳng ngoài công lập, 19 doanh 
nghiệp trong khu vực DHNTB. Gửi phiếu khảo 
sát trực tuyến đến 24 Hiệu trưởng/Phó Hiệu 
trưởng ở các trường, kết quả có 15 ý kiến phản 
hồi đạt 62,5%; 40 trưởng/phó các đơn vị, có 35 
ý kiến phản hồi đạt 87,5%; 45 trưởng bộ môn, 
có 30 ý kiến phản hồi đạt 66,7%; 30 cán bộ quản 
lí các phòng, khoa, trung tâm, có 24 ý kiến phản 
hồi đạt 80,0%; 119 nhà giáo, có 111 ý kiến phản 
hồi, đạt 93,27%; 24 cán bộ chuyên môn môn kĩ 
thuật ở doanh nghiệp, có 16 ý kiến phản hồi 
đạt 66,7%; 15 cán bộ quản lí ở doanh nghiệp, 
có 8 ý kiến phản hồi đạt 53,3%; 298 SV và SV 
sắp tốt nghiệp, kết quả có 240 ý kiến phản hồi 
chiếm 80,5%. 

Trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập 
quốc tế, cái nhìn tổng quan về đánh giá của đội 
ngũ CBQL và GV về cơ sở vật chất, hạ tầng công 
nghệ thông tin và phương pháp đào tạo hiện tại 
của nhà trường được cung cấp bởi bảng 1 với kết 
quả khảo sát ý kiến phản hồi về mức độ đồng ý 
đối với các tiêu chí liên quan. 

Bảng 1: Ý kiến phản hồi của CBQL, GV về chuyển đổi số và hội nhập quốc tế  (%) 

Nội dung tiêu chí 
Hoàn toàn 

không đồng ý 
Không 
đồng ý 

Tương đối 
đồng ý 

Đồng ý 
Hoàn toàn 

đồng ý 
1. Trường có thư viện điện tử 2,2 11,8 21,1 53,8 11,1 
2. Thư viện có phần mềm quản lý, có 
internet, có danh mục tra cứu  

3,1 12,7 21,7 50,9 11,8 

3. Thư viện có đủ chương trình, giáo 
trình, mỗi đầu sách có ít nhất 5 bản in 

1,7 12,1 25,5 49,7 11,0 

4. 100% Chương trình, giáo trình, tài liệu 
được số hóa và tích hợp với thư viện điện tử  

2,8 14,5 22,4 49,5 10,9 

5. Thực hiện đa dạng hoá các phương 
thức tổ chức đào tạo  

1,5 1,1 8,6 65,9 22,9 

6. Thực hiện phương pháp đào tạo phù 
hợp với nội dung CTĐT 2,0 0,7 12,0 62,8 22,5 
7. Trường thực hiện ứng dụng CNTT 
trong hoạt động dạy và học.  2,0 0,5 13,7 62,0 21,9 
8. Trường có CSDL về các hoạt động đào 
tạo và tổ chức quản lý, sử dụng hiệu quả. 1,9 1,9 10,3 67,4 18,5 
9. Nhà trường tích cực tham gia liên kết 
đào tạo và hợp tác quốc tế, góp phần 
nâng cao chất lượng 

 
0,0 

 
0,0 0,0 54,9 45,1 

(Nguồn: Phân tích xử lý số liệu khảo sát của tác giả) 
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Qua bảng 1 cho thấy, Nhà trường đã đầu tư 
tốt cho thư viện (bao gồm cả điện tử và cơ sở vật 
chất), ứng dụng hiệu quả CNTT trong dạy và 
học, quản lý tốt các hoạt động đào tạo, đồng thời 
tích cực tham gia liên kết đào tạo và hợp tác quốc 
tế. Tuy nhiên, tỷ lệ số hóa tài liệu còn thấp, cần 
được cải thiện để đáp ứng tốt hơn nhu cầu học 
tập của sinh viên. 

Với cái nhìn tổng quan, bảng 2 phản ánh 
một cách chi tiết sự đánh giá mức độ hài lòng 
quan trọng và nhận thức của sinh viên sắp tốt 
nghiệp về những nỗ lực chuyển đổi số và hội 
nhập quốc tế của nhà trường, đặc biệt là việc tin 
học hóa thư viện, số hóa giáo trình, mức độ hài 
lòng về ứng dụng CNTT, và việc sử dụng các 
phương tiện và đổi mới dạy học của giảng viên 

Bảng 2: Ý kiến phản hồi của sinh viên sắp tốt nghiệp về chuyển đổi số và hội nhập quốc tế 

Nội dung tiêu chí 
Hoàn toàn 

không đồng ý 
Không 
đồng ý 

Tương đối 
đồng ý 

Đồng 
ý 

Hoàn toàn 
đồng ý 

1. Thư viện được tin học hóa, có phần mềm 
quản lý, có internet, có danh mục tra cứu 4,7 1,9 19,8 44,6 29,0 

2. Giáo trình, tài liệu tham khảo của trường 
được số hóa và tích hợp với thư viện điện tử  4,1 0,9 22,0 44,3 28,7 

3. Đánh giá mức độ hài lòng về việc thực 
hiện ứng dụng CNTT 3,5 2,6 20,8 43,1 30,0 

4. Nhà giáo sử dụng có hiệu quả các phương 
tiện dạy học: Powerpoint, tranh ảnh, băng, 
đĩa, Overhead, Slide... 

0,9 1,7 13,8 43,9 39,7 

5. Nhà giáo sử dụng nhiều phương pháp 
giảng dạy tích cực nhằm khuyến khích SV 
phát triển năng lực tự học, tự nghiên cứu và 
làm việc nhóm 

1,0 1,3 13,0 44,7 40,0 

(Nguồn: Phân tích xử lý số liệu khảo sát của tác giả) 

Qua bảng 2, sinh viên sắp tốt nghiệp có cái 
nhìn khá tích cực về quá trình chuyển đổi số và hội 
nhập quốc tế trong trường học. Trường đã đạt được 
nhiều kết quả đáng khích lệ trong việc đầu tư cơ sở 
vật chất, ứng dụng CNTT và đổi mới phương pháp 
giảng dạy. Tuy nhiên, để đáp ứng tốt hơn nữa nhu 
cầu của SV trong bối cảnh hội nhập quốc tế, trường 
cần tiếp tục phát huy những điểm mạnh đã đạt được 

và có những giải pháp để nâng cao hơn nữa chất 
lượng đào tạo. Từ góc độ nhà tuyển dụng, bảng 3 
thể hiện đánh giá của các doanh nghiệp về mức độ 
đáp ứng yêu cầu kỹ năng cứng của sinh viên đang 
làm việc tại đơn vị họ. Kết quả khảo sát này tập 
trung vào các kỹ năng cụ thể như tạo và duy trì cơ 
sở dữ liệu, cập nhật kiến thức ngành, sử dụng tin học 
văn phòng và phần mềm chuyên ngành. 

Bảng 3: Ý kiến phản hồi của các doanh nghiệp về mức độ đáp ứng yêu cầu  
về kỹ năng cứng SV đang làm việc tại doanh nghiệp 

Nội dung đánh giá 

Tỷ lệ % 

Hoàn toàn 
không đáp 

ứng 

Phần lớn 
không đáp 

ứng 

Đáp ứng 
trung bình 

Đáp ứng 
phần lớn 

Đáp ứng 
hoàn toàn 

1. Tạo và duy trì cơ sở dữ liệu chính xác 
0,0 0,0 54,8 38,7 6,5 

2. Cập nhật những vấn đề hiện tại và những 
thay đổi trong các quy định của ngành 

0,0 3,3 41,9 41,9 12,9 

3. Thành thạo về tin học văn phòng: MS 
Word, Excel, Powerpoint... 

0,0 16,1 48,4 29,0 6,5 

4. Sử dụng thành thạo các phần mềm 
chuyên ngành 

0,0 16,1 48,4 25,8 9,7 

     (Nguồn: Phân tích xử lý số liệu khảo sát của tác giả) 

Qua bảng 3 cho thấy, doanh nghiệp đánh giá 
sinh viên ở mức đáp ứng trung bình đối với các kỹ 
năng cứng. Các kỹ năng như tạo và duy trì cơ sở 
dữ liệu, cập nhật thông tin về ngành, tin học văn 
phòng và sử dụng phần mềm chuyên ngành đều 
cần được cải thiện hơn nữa để đáp ứng tốt hơn yêu 
cầu của doanh nghiệp. Các trường học và sinh viên 

cần chú trọng hơn nữa vào việc rèn luyện và nâng 
cao các kỹ năng này để tăng cường khả năng cạnh 
tranh trên thị trường lao động. Qua khảo sát, phỏng 
vấn, quan sát về thực trạng về chuyển đổi số và hội 
nhập quốc tế trong giáo dục nghề nghiệp tại các 
trường cao đẳng tại khu vực Duyên hải Nam Trung 
bộ có thể thấy rằng: 
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Về chuyển đổi số: nhiều trường cao đẳng đã 
bắt đầu ứng dụng công nghệ thông tin vào công 
tác quản lý, giảng dạy và học tập. Một số trường 
đã triển khai các nền tảng học tập trực tuyến, hệ 
thống quản lý học tập (LMS), và sử dụng các 
công cụ hỗ trợ giảng dạy hiện đại. Các trường 
cũng đang dần số hóa tài liệu, giáo trình và xây 
dựng các tài nguyên học tập điện tử. Sinh viên 
tiếp cận nguồn tài liệu học tập phong phú từ 
Internet và các nền tảng trực tuyến, học tập mọi 
lúc mọi nơi, theo nhịp độ và phong cách riêng. 
Các ứng dụng, phần mềm, khóa học trực tuyến hỗ 
trợ tự chủ học tập, tạo môi trường tương tác, kết 
nối giữa SV và GV. Sử dụng CNTT đòi hỏi kỹ 
năng tự học, nghiên cứu, tìm kiếm, đánh giá và 
tổng hợp thông tin, kỹ năng quan trọng trong thời 
đại số. Giảng viên dễ dàng truy cập kho tàng kiến 
thức trên Internet, làm phong phú giáo án, bài 
giảng bằng tài liệu tham khảo, nghiên cứu khoa 
học, video, hình ảnh... CNTT hỗ trợ đổi mới 
phương pháp, từ truyền thụ một chiều sang tương 
tác đa chiều, thiết kế bài giảng trực quan, sinh 
động, khuyến khích sinh viên chủ động học tập. 
Các công cụ quản lý học tập (LMS) giúp quản lý 
lớp học, điểm số, bài tập, theo dõi tiến độ. Internet 
tạo môi trường kết nối, giao lưu giữa GV với 
đồng nghiệp, SV, chia sẻ kinh nghiệm, tài liệu, 
học hỏi lẫn nhau.  

Đối với cán bộ quản lý (CBQL), CNTT hỗ 
trợ quản lý công việc và dữ liệu nhanh chóng, 
chính xác, hiệu quả. Các phần mềm quản lý, hệ 
thống thông tin giúp tiết kiệm thời gian, công sức, 
giảm thiểu sai sót, cung cấp công cụ phân tích dữ 
liệu mạnh mẽ, hỗ trợ ra quyết định dựa trên bằng 
chứng thực tế. CNTT giúp CBQL kết nối, giao 
tiếp với nhân viên, đồng nghiệp, đối tác, trao đổi 
thông tin, chia sẻ ý tưởng hiệu quả, tự động hóa 
quy trình làm việc.  

Tuy nhiên, tốc độ chuyển đổi số trong giáo 
dục còn chậm, chưa đồng đều do thiếu cơ sở vật 
chất, hạ tầng công nghệ thông tin và nguồn lực 
tài chính. Giảng viên hạn chế về kỹ năng, kinh 
nghiệm sử dụng CNTT, nội dung và phương 
pháp giảng dạy chưa đổi mới. Sinh viên dễ bị 
phân tán bởi thông tin trên Internet, thiếu kỹ 
năng sử dụng CNTT hiệu quả. Giảng viên, đặc 
biệt là người lớn tuổi, gặp khó khăn trong sử 
dụng CNTT, thiếu thời gian và nguồn lực để đầu 
tư cho việc này. Việc đánh giá hiệu quả ứng 
dụng CNTT còn nhiều khó khăn, chưa có tiêu 
chí rõ ràng. Lạm dụng CNTT có thể khiến giảng 
viên phụ thuộc vào công nghệ, giảm tương tác 
trực tiếp với sinh viên. Cán bộ quản lý thiếu kỹ 
năng sử dụng CNTT, trường học thiếu đầu tư 
cho CNTT, gây khó khăn trong công việc, bảo 
mật thông tin và thay đổi thói quen làm việc. 

Về hội nhập quốc tế: nhiều trường cao đẳng 
đã thiết lập quan hệ hợp tác với các trường, tổ 
chức quốc tế để trao đổi sinh viên, giảng viên, 
chia sẻ kinh nghiệm và chương trình đào tạo. 
Một số trường đã triển khai các chương trình đào 
tạo song ngữ, chương trình liên kết với nước 
ngoài, tạo cơ hội cho sinh viên tiếp cận với nền 
giáo dục tiên tiến. Các trường cũng đang từng 
bước xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng 
theo tiêu chuẩn quốc tế. Tuy nhiên, số lượng 
chương trình liên kết quốc tế còn hạn chế, chưa 
đáp ứng được nhu cầu của người học. Chất 
lượng đào tạo của các chương trình liên kết còn 
chưa đồng đều. Ngôn ngữ vẫn là rào cản lớn đối 
với sinh viên và giảng viên trong quá trình hội 
nhập quốc tế. Thiếu các chính sách hỗ trợ và 
khuyến khích các trường tham gia vào quá trình 
hội nhập quốc tế. 
3.6. Những thách thức và vấn đề đặt ra đối với 
các trường cao đẳng nghề trong bối cảnh 
chuyển đổi số và hội nhập quốc tế 

Qua nghiên cứu nổi lên những thách thức 
không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học 
mà còn tác động đến khả năng cạnh tranh của 
nguồn nhân lực trong khu vực, đó là: sự chênh 
lệch giàu nghèo và phát triển không đồng đều 
giữa các nhóm dân số và khu vực dẫn đến bất 
bình đẳng trong tiếp cận giáo dục và chất lượng 
giáo dục. Học phí chương trình quốc tế cao gây 
khó khăn cho SV nghèo. Tư duy được bao cấp, 
trì trệ trong nhận thức và hành vi quan liêu cản 
trở sự tiến bộ. Không theo kịp các chuyển đổi 
kinh tế xã hội và công nghệ. Khoảng cách phát 
triển ngày càng tăng giữa Việt Nam và các quốc 
gia tiên tiến. Nhiều cơ sở đào tạo nghề chưa điều 
chỉnh cách tiếp cận để đáp ứng nhu cầu TTLĐ. 
Mất cân bằng trong phân bổ các ngành nghề đào 
tạo. Đội ngũ CBQL và GV còn hạn chế về số 
lượng và chất lượng. Cơ sở vật chất và trang thiết 
bị thiếu thốn, lạc hậu. Mối quan hệ giữa các cơ sở 
GDNN và doanh nghiệp thiếu tính bền vững. 

Điều này dẫn đến hạn chế cơ hội tiếp cận 
giáo dục chất lượng cao cho sinh viên từ các gia 
đình khó khăn, làm gia tăng khoảng cách giàu 
nghèo và hạn chế tiềm năng phát triển của khu 
vực. Làm chậm quá trình đổi mới giáo dục, hạn 
chế khả năng thích ứng với yêu cầu của thị 
trường lao động và cản trở hợp tác quốc tế. 
Chương trình đào tạo chưa tiếp cận được yêu cầu 
của doanh nghiệp. Thiếu hụt nguồn nhân lực ở 
một số ngành nghề, ảnh hưởng đến sự phát triển 
của các ngành kinh tế mũi nhọn. Gây khó khăn 
trong việc triển khai các chương trình đào tạo 
chất lượng cao, đặc biệt là các chương trình liên 
kết quốc tế. Sinh viên tốt nghiệp thiếu kiến thức 
cần thiết, kỹ năng thực hành và kinh nghiệm làm 
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việc thực tế; doanh nghiệp khó tuyển dụng được 
nhân lực có kỹ năng phù hợp.  

Tóm lại, trong bối cảnh chuyển đổi số và 
hội nhập quốc tế, các trường cao đẳng nghề có 
nhiều cơ hội nâng cao chất lượng đào tạo và đáp 
ứng nhu cầu thị trường lao động. Tuy nhiên, để 
tận dụng được các cơ hội này, các trường cần đối 
mặt và giải quyết hiệu quả nhiều thách thức. 
Chuyển đổi số và hội nhập quốc tế tác động sâu 
rộng đến giáo dục nói chung và GDNN nói 
riêng. Để đáp ứng các yêu cầu mới và tận dụng 
tối đa cơ hội, các trường cao đẳng nghề cần đổi 
mới toàn diện. Chuyển đổi số là xu hướng tất 
yếu, hội nhập quốc tế là cơ hội, đổi mới là chìa 
khóa thành công, phát triển kỹ năng số là ưu tiên 
hàng đầu, hợp tác giữa nhà trường và doanh 
nghiệp là yếu tố quan trọng. Cụ thể, để nâng cao 
chất lượng giáo dục và đáp ứng yêu cầu xã hội, 
các trường cần chủ động, tích cực, linh hoạt, đổi 
mới, sáng tạo và có sự phối hợp đồng bộ giữa 
Nhà nước, cơ sở giáo dục, doanh nghiệp và 
người học. Điều này có thể đạt được thông qua 
ứng dụng CNTT, mở rộng hợp tác quốc tế, đổi 
mới hệ thống giáo dục, phát triển kỹ năng số và 
tăng cường liên kết giữa nhà trường và doanh 
nghiệp. Đồng thời, việc nghiên cứu sâu hơn về 
các vấn đề liên quan là cần thiết để đáp ứng yêu 
cầu thị trường lao động và hội nhập quốc tế. 
3.7. Một số giải pháp đề xuất nhằm thúc đẩy 
đổi mới dạy học tại các trường cao đẳng nghề 
Duyên hải Nam Trung Bộ trong bối cảnh 
chuyển đổi số và hội nhập quốc tế. 

Một là, nâng cao nhận thức và xây dựng 
chiến lược chuyển đổi số và hội nhập quốc tế 
trong giáo dục nghề nghiệp. 

Tổ chức các buổi tập huấn, hội thảo, diễn 
đàn, workshop... để nâng cao nhận thức cho cán 
bộ quản lý, giảng viên, nhân viên và sinh viên về 
tầm quan trọng của chuyển đổi số, xây dựng văn 
hóa số trong giáo dục và hội nhập quốc tế trong 
bối cảnh mới cùng nhau. Tuyên truyền, phổ biến 
thông tin về các chủ trương, chính sách của 
Đảng và Nhà nước, các chương trình, kế hoạch 
của ngành về chuyển đổi số và hội nhập quốc tế. 
Chia sẻ kinh nghiệm, câu chuyện thành công từ 
các đơn vị, tổ chức đã triển khai hiệu quả chuyển 
đổi số và hội nhập quốc tế. 

Phân tích SWOT, điểm mạnh, điểm yếu, 
cơ hội, thách thức để đánh giá thực trạng và 
tiềm năng của đơn vị trong bối cảnh chuyển 
đổi số và hội nhập quốc tế. Xác định tầm nhìn, 
mục tiêu cụ thể, đo lường được về chuyển đổi 
số và hội nhập quốc tế trong từng giai đoạn, và 
các giá trị cốt lõi của chiến lược. Xây dựng lộ 
trình thực hiện chi tiết, bao gồm các giai đoạn, 
nhiệm vụ, hoạt động cụ thể, nguồn lực cần 

thiết, và các chỉ số đo lường hiệu quả. Đảm 
bảo chiến lược được xây dựng dựa trên sự 
tham gia và đồng thuận của tất cả các bên liên 
quan: nhà trường, nhà giáo, người học, doanh 
nghiệp, chính quyền địa phương. 

Hai là, phát triển đội ngũ giảng viên và đổi 
mới dạy học theo hướng hiện đại, linh hoạt và 
lấy người học làm trung tâm. 

Tổ chức các khóa đào tạo, các buổi tập huấn, 
bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, kỹ 
năng số, và năng lực ngoại ngữ cho giảng viên. 
Tạo điều kiện để giảng viên tham gia các hội thảo, 
hội nghị, chương trình trao đổi kinh nghiệm trong 
và ngoài nước, nâng cao nhận thức về tầm quan 
trọng của chuyển đổi số và hội nhập quốc tế; năng 
lực sử dụng công nghệ, thiết kế bài giảng trực 
tuyến, áp dụng phương pháp dạy học mới.  

Hỗ trợ và khuyến khích giảng viên áp dụng các 
phương pháp dạy học tích cực, sáng tạo, như dạy 
học dự án, dạy học theo tình huống, dạy học kết hợp 
(blended learning). Tạo môi trường làm việc chuyên 
nghiệp, cởi mở, khuyến khích sự sáng tạo và đổi 
mới của giảng viên. Xây dựng hệ thống đánh giá và 
khen thưởng công bằng, minh bạch để thúc đẩy sự 
phát triển của đội ngũ giảng viên. 

Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông 
vào giảng dạy, như sử dụng phần mềm, ứng dụng, 
nền tảng trực tuyến, thực tế ảo, thực tế tăng cường... 
Phát triển và sử dụng các học liệu điện tử, học liệu 
mở (OER) để đa dạng hóa nguồn học tập. Xây dựng 
môi trường học tập trực tuyến (LMS) để hỗ trợ 
người học tự học, tự nghiên cứu. 

Tạo môi trường học tập cởi mở, thân thiện, 
khuyến khích sự tương tác và tham gia của người 
học. Phát triển năng lực tự học, tự nghiên cứu, 
tư duy phản biện, giải quyết vấn đề, và làm việc 
nhóm cho người học. Đánh giá kết quả học tập 
dựa trên năng lực và sự tiến bộ của người học, 
thay vì chỉ tập trung vào kiến thức. Có chính sách 
thu hút nhân tài, đặc biệt là các chuyên gia trong 
lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông. 

Ba là, đầu tư cơ sở vật chất và công nghệ 
hiện đại, đồng bộ, hoàn thiện cơ sở dữ liệu trong 
giáo dục, đáp ứng yêu cầu của chuyển đổi số và 
hội nhập quốc tế.  

Đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết 
bị công nghệ thông tin và truyền thông, đảm bảo 
kết nối internet tốc độ cao và ổn định. Xây dựng 
và cải tạo không gian học tập, làm việc, nghiên 
cứu hiện đại, tiện nghi, linh hoạt, đáp ứng các 
hoạt động dạy học, thực hành, nghiên cứu khoa 
học, và sinh hoạt của giảng viên, sinh viên. 
Trang bị đầy đủ các thiết bị, dụng cụ, vật liệu 
cần thiết cho việc dạy và học, nghiên cứu khoa 
học, và các hoạt động khác. 
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Xây dựng và phát triển nền tảng số hỗ trợ 
dạy học trực tuyến, quản lý học tập, quản lý thư 
viện số, và các ứng dụng công nghệ tiên tiến như 
AI, Big Data, thực tế ảo (VR), thực tế tăng 
cường (AR)... Ứng dụng công nghệ thông tin và 
truyền thông vào quản lý, điều hành, giảng dạy, 
học tập, nghiên cứu khoa học, và các hoạt động 
khác của trường. Đảm bảo an ninh mạng, bảo 
mật thông tin, và an toàn cho người sử dụng 
trong môi trường số. 

Thúc đẩy phát triển học liệu số (phục vụ 
dạy - học, kiểm tra, đánh giá, tham khảo, nghiên 
cứu khoa học); hình thành kho học liệu số, học 
liệu mở dùng chung toàn ngành, liên kết với 
quốc tế, đáp ứng nhu cầu tự học, học tập suốt 
đời, tiếp tục đổi mới cách dạy và học trên cơ sở 
áp dụng công nghệ số, khuyến khích và hỗ trợ 
áp dụng các mô hình giáo dục đào tạo mới dựa 
trên các nền tảng số.  

Bốn là, đổi mới chương trình và quy trình 
đào tạo theo hướng cập nhật, linh hoạt, và đáp 
ứng nhu cầu của thị trường lao động trong bối 
cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế. 

Thường xuyên rà soát, đánh giá chương 
trình đào tạo hiện hành để xác định những điểm 
mạnh, điểm yếu, và những nội dung cần cập 
nhật, bổ sung. Cập nhật những kiến thức, kỹ 
năng mới nhất về công nghệ số, xu hướng phát 
triển của ngành nghề, và yêu cầu của thị trường 
lao động trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập 
quốc tế. Tích hợp các kỹ năng mềm, kỹ năng số, kỹ 
năng làm việc nhóm, và năng lực ngoại ngữ vào 
chương trình đào tạo. Tham khảo chương trình đào 
tạo tiên tiến của các nước phát triển để học hỏi kinh 
nghiệm và nâng cao chất lượng chương trình. Xây 
dựng chương trình đào tạo liên thông giữa các cấp 
độ đào tạo, tạo điều kiện cho người học dễ dàng tiếp 
cận các bậc học cao hơn. 

Áp dụng các phương pháp dạy học tích cực, 
tăng cường tương tác, cá nhân hóa, như dạy học 
dự án, dạy học theo nhóm, dạy học dựa trên vấn 
đề. Tích cực sử dụng công nghệ thông tin và 
truyền thông trong dạy học, như bài giảng trực 
tuyến, phần mềm mô phỏng, thực tế ảo, thực tế 
tăng cường. Cá nhân hóa quá trình học tập, tạo 
điều kiện cho người học tự điều chỉnh tốc độ và 
nội dung học tập phù hợp với khả năng và nhu 
cầu của bản thân. Đa dạng hóa các hình thức học 
tập, như học tập từ xa, học tập trực tuyến, học 
tập kết hợp, để đáp ứng nhu cầu đa dạng của 
người học. Đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh 
giá, chuyển từ đánh giá kiến thức sang đánh giá 
năng lực người học. Xây dựng các tiêu chí, công 
cụ đánh giá chất lượng đào tạo phù hợp với bối 
cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế. 

Thường xuyên khảo sát nhu cầu của thị 
trường lao động để nắm bắt những yêu cầu về 

kiến thức, kỹ năng, và năng lực của người lao 
động. Liên kết chặt chẽ với các doanh nghiệp để 
tham gia vào quá trình xây dựng, đánh giá 
chương trình đào tạo, và tạo cơ hội thực tập, kiến 
tập cho người học. Tổ chức các khóa đào tạo 
theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp để đáp ứng 
nhu cầu tuyển dụng cụ thể. 

Năm là, tăng cường hợp tác và liên kết giữa cơ 
sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp, các tổ 
chức trong và ngoài nước để nâng cao chất lượng 
đào tạo và đáp ứng nhu cầu thị trường lao động. 

Xây dựng mối quan hệ đối tác chiến lược 
với các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Mời 
doanh nghiệp tham gia vào quá trình xây dựng, 
đánh giá chương trình đào tạo, và xác định chuẩn 
đầu ra. Tạo cơ hội cho sinh viên thực tập, kiến 
tập, tham gia các dự án thực tế tại doanh nghiệp. 
Phối hợp với doanh nghiệp để tổ chức các khóa 
đào tạo ngắn hạn, đào tạo theo đơn đặt hàng, và 
đào tạo lại. Doanh nghiệp chia sẻ nguồn lực về 
cơ sở vật chất, công nghệ, và kinh nghiệm thực 
tiễn cho cơ sở giáo dục. 

Hợp tác với các trường đại học, viện nghiên 
cứu, trung tâm đào tạo khác để chia sẻ chương 
trình, tài liệu, kinh nghiệm, và nâng cao năng lực 
đội ngũ. Liên kết với các cơ sở GDNN khác 
trong khu vực để tận dụng lợi thế về nguồn lực, 
cơ sở vật chất, và mạng lưới quan hệ. Tham gia 
các hiệp hội, tổ chức ngành nghề để cập nhật 
thông tin về xu hướng phát triển, nhu cầu thị 
trường, và tiêu chuẩn nghề nghiệp. 

Xây dựng quan hệ hợp tác với các trường, 
tổ chức giáo dục quốc tế để trao đổi kinh 
nghiệm, chia sẻ nguồn lực, xây dựng chương 
trình đào tạo liên kết để trao đổi chương trình, 
tài liệu, kinh nghiệm, và tạo cơ hội cho sinh viên 
và giảng viên tham gia các chương trình trao đổi, 
giao lưu học tập, thực tập quốc tế, và học bổng. 
Thực hiện các dự án nghiên cứu khoa học chung 
với các đối tác quốc tế. Trao đổi chương trình 
đào tạo, tài liệu học tập, và phương pháp giảng 
dạy với các đối tác quốc tế. 
4. Kết luận và khuyến nghị  
4.1. Kết luận 

Bài viết đã nghiên cứu một cách tổng quan 
về tác động của chuyển đổi số và hội nhập quốc 
tế đến đổi mới dạy học tại các trường cao đẳng 
nghề DHNTB. Kết quả nghiên cứu cho thấy 
rằng: chuyển đổi số và hội nhập quốc tế là xu 
hướng tất yếu, mang lại cả cơ hội và thách thức 
cho GDNN. Các trường cao đẳng nghề đã có 
những nỗ lực nhất định trong việc ứng dụng 
chuyển đổi số và hội nhập quốc tế vào dạy học. 
Tuy nhiên, vẫn còn nhiều hạn chế và bất cập, cần 
có sự đổi mới toàn diện và đồng bộ để đáp ứng 
yêu cầu ngày càng cao của TTLĐ. Bài viết cũng 
đã đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy đổi mới 
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dạy học tại các trường cao đẳng nghề DHNTB 
trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế. 
Các giải pháp này tập trung vào các khía cạnh then 
chốt như nâng cao nhận thức và xây dựng chiến 
lược, phát triển đội ngũ GV và đổi mới phương 
pháp dạy học, đầu tư cơ sở vật chất và công nghệ, 
đổi mới chương trình và quy trình đào tạo, tăng 
cường hợp tác và liên kết. Kết quả nghiên cứu cho 
thấy rằng, việc triển khai đồng bộ và hiệu quả các 
giải pháp này là yếu tố then chốt để các trường cao 
đẳng nghề có thể tận dụng tối đa cơ hội từ chuyển 
đổi số và hội nhập quốc tế, đồng thời giảm thiểu 
những thách thức. Sự thành công của quá trình đổi 
mới dạy học không chỉ phụ thuộc vào nỗ lực của 
bản thân các trường mà còn cần có sự quan tâm, 
hỗ trợ từ các cấp quản lý nhà nước, sự tham gia của 
các doanh nghiệp và cộng đồng. 
4.2. Khuyến nghị 

Để các giải pháp đề xuất phát huy tối đa 
hiệu quả, chúng tôi xin đưa ra một số khuyến 
nghị sau: 

- Đối với các cơ quan quản lý nhà nước: 
hoàn thiện khung pháp lý và chính sách để tạo 
điều kiện thuận lợi cho các trường cao đẳng nghề 
trong quá trình chuyển đổi số và hội nhập quốc 
tế; tăng cường hỗ trợ về tài chính, kỹ thuật và 
chuyên môn cho các trường, khuyến khích sự 
liên kết giữa các trường cao đẳng nghề với 

doanh nghiệp, các tổ chức trong và ngoài nước 
để nâng cao chất lượng đào tạo. 

- Đối với các trường cao đẳng nghề: xây 
dựng cụ thể hóa các giải pháp thành kế hoạch 
hành động chi tiết, với các mục tiêu rõ ràng, thời 
gian thực hiện cụ thể và phân công trách nhiệm 
rõ ràng cho từng đơn vị, cá nhân; ưu tiên đầu tư 
nguồn lực tài chính, nhân lực và vật lực cho các 
hoạt động chuyển đổi số và hội nhập quốc tế; tạo 
môi trường làm việc cởi mở, khuyến khích sự sáng 
tạo, đổi mới và tinh thần học hỏi của đội ngũ giảng 
viên; thiết lập hệ thống đánh giá và cải tiến liên tục 
để theo dõi, đánh giá hiệu quả của các giải pháp và 
có những điều chỉnh kịp thời. 

- Đối với đội ngũ giảng viên: không ngừng 
học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp 
vụ và năng lực ứng dụng công nghệ thông tin; 
chủ động đổi mới phương pháp dạy học, áp dụng 
các phương pháp dạy học tích cực, sáng tạo và 
lấy người học làm trung tâm, tích cực tham gia 
vào các hoạt động chuyển đổi số và hội nhập 
quốc tế của trường. 

- Đối với sinh viên: chủ động, tích cực học tập, 
rèn luyện để nâng cao kiến thức, kỹ năng, đặc biệt 
là kỹ năng số và năng lực ngoại ngữ; tham gia tích 
cực vào các hoạt động ngoại khóa, giao lưu, trao đổi 
để mở rộng kiến thức và kinh nghiệm; có ý thức tự 
học, tự nghiên cứu để đáp ứng yêu cầu ngày càng 
cao của thị trường lao động.
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